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BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên 

và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 

 

Thực hiện Kế hoạch số 376/KH-TLĐ ngày 08/11/2023 của Đoàn Chủ tịch 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chăm lo 

cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, 

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang báo cáo như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã ban hành các văn 

bản chỉ đạo triển khai thực hiện: Kế hoạch số 21/KH-LĐLĐ ngày 24/11/2023 về 

việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp 

Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Kế hoạch số 22/KH-LĐLĐ ngày 

14/12/2022 về việc tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 

2024; Kế hoạch số 23/KH-LĐLĐ ngày 19/12/2023 về việc tổ chức Chương trình 

“Tết sum vầy - Xuân chia sẻ, gắn với Chương trình Chợ Tết Công đoàn, Gian 

hàng 0 đồng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024”. 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động 

tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, các công 

đoàn ngành, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh đã triển khai kế hoạch chỉ đạo 

công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền chuyên môn cùng cấp, chủ sử dụng 

lao động tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động; tăng 

cường biện pháp ổn định quan hệ lao động trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 

năm 2024. 

II. KẾT QUẢ CHĂM LO CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG 

1. Tình hình đời sống việc làm, tiền lương, tiền thưởng của đoàn viên, 

người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024  

Tình hình suy thoái kinh tế trên thế giới đã ảnh hưởng đến việc làm, đời 

sống, thu nhập của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh trong năm 2023. Tuy 

nhiên, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các doanh nghiệp đã thực hiện trả 

tiền lương, tiền thưởng cho người lao động theo đúng quy chế trả lương, thưởng 

của doanh nghiệp và quy định của pháp luật; duy trì việc làm ổn định cho người 

lao động. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, không phát sinh doanh nghiệp nợ lương 

của người lao động vào dịp Tết Nguyên đán. 

- Tiền lương bình quân năm 2023 của khối đơn vị hành chính sự nghiệp là 

7.400.000 đồng. 
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- Tiền thưởng Tết âm lịch năm 2024 bình quân của khối đơn vị HCSN là 

3.800.000 đồng. Trong đó, tiền thưởng cao nhất là 6.500.000 đồng, tiền thưởng 

thấp nhất là 200.000 đồng. 

- Tiền lương bình quân của công nhân lao động khối doanh nghiệp là 

8.200.000 đồng, tăng 2,9% so với năm 2023, trong đó: khu vực doanh nghiệp 

nhà nước là 10.000.000 đồng/người, khu vực FDI là 7.900.000 đồng/người, khu 

vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 8.300.000 đồng/người. Mức tiền lương cao 

nhất là 149.100.000 đồng/người/tháng thuộc doanh nghiệp khu vực FDI; mức 

tiền lương thấp nhất là 3.670.000 đồng. 

- Tiền thưởng Tết âm lịch năm 2024 bình quân của công nhân lao động 

khối doanh nghiệp là 6.600.000 đồng, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước 

là 5.100.000 đồng/người, khu vực doanh nghiệp FDI là 5.300.000 đồng/người; 

doanh nghiệp ngoài nhà nước là 6.680.000 đồng/người, trong đó: tiền thưởng 

cao nhất 146.000.000 đồng; tiền thưởng thấp nhất là 100.000 đồng/người đối với 

doanh nghiệp khó khăn hoặc lao động mới vào làm việc. 

 2. Kết quả tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động 

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tặng 8.300 suất quà, mỗi suất từ 

500.000 đồng đến 1.300.000 đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh 

khó khăn, hoạn nạn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm 

nghèo, công nhân lao động quê xa không có điều kiện về quê ăn tết, công nhân 

lao động bị giảm việc làm, giảm thu nhập do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn 

hàng; thăm, tặng quà 25 đơn vị, doanh nghiệp chăm lo tốt cho người lao động 

năm 2023; trao gần 600 suất quà cho người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn (tại các huyện Hiệp Hòa, Yên Thế, Lục Ngạn, Sơn Động), với tổng số tiền 

gần 05 tỷ đồng, trong đó: Lãnh đạo Trung ương, Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam tặng 900 suất quà, mỗi suất trị giá từ 800.000 đồng - 1.300.000 

đồng cho đoàn viên, người lao động trong tỉnh, với tổng số tiền là 1.070 triệu 

đồng. Hỗ trợ đoàn viên, người lao động xây dựng, sửa chữa 12 nhà ở “Mái ấm 

Công đoàn” với tổng số tiền 405 triệu đồng. 

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ, 

gắn với Chương trình Chợ Tết Công đoàn, Gian hàng 0 đồng nhân dịp Tết Nguyên 

đán Giáp Thìn năm 2024” trong 03 ngày cho công nhân lao động tại Khu công 

nghiệp. Tại Chương trình Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 300 suất quà, 1.000 

vé xe cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, quê xa về quê ăn tết; tổ 

chức gian hàng tết, gian hàng 0 đồng với quy mô 120 gian hàng, trong đó: 110 

gian trưng bày trên 50.000 sản phẩm hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu mua 

sắm của CNLĐ ngày tết bán với giá ưu đãi giảm giá; 10 gian hàng 0 đồng bán 

sản phẩm hàng hóa thiết yếu, dịch vụ miễn phí cho 2.000 CNLĐ có hoàn cảnh 

khó khăn, tặng 4.000 phiếu giảm giá cho CNLĐ mua hàng; đồng thời tổ chức 

các hoạt động giao lưu văn nghệ, hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát, 

biểu diễn dân vũ, khiêu vũ, thi gói bánh trưng, thi bày mâm ngũ quả, trò chơi 
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dân gian, viết chữ thư pháp, bốc thăm trúng thưởng, tư vấn pháp luật, cắt tóc 

miễn phí… chương trình thu hút trên 20.000 người tham gia. 

Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo 14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, có 

536 CĐCS doanh nghiệp tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” 

năm 2024, với các hoạt động tặng quà tết, văn nghệ, trò chơi dân gian, bốc thăm 

trúng thưởng, thi gói bánh trưng, bày mâm ngũ quả, cắm hoa ngày tết... tạo 

không khí vui tươi, đón tết trong công nhân lao động. Chỉ đạo các cấp công 

đoàn thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động từ nguồn kinh phí công 

đoàn, mỗi suất 500.000 đồng và phối hợp với chính quyền, lãnh đạo cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp tặng quà tết, vé xe cho trên 261.840 đoàn viên, người lao 

động, với tổng số tiền trên 152 tỷ đồng. Công đoàn cơ sở doanh nghiệp chủ 

động đề xuất với chủ doanh nghiệp có chế độ thưởng tết âm lịch, hỗ trợ tháng 

lương thứ 13 cho người lao động. 

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Chương trình “Tết không xa nhà” chúc 

tết, tặng quà, bánh trưng, lì xì, tổ chức ăn tết cho trên 800 công nhân lao động 

không về quê ăn tết để lao động sản xuất, ở lại các khu nhà trọ; tặng quà cho 61 

công nhân lao động bị mất việc làm, bị nợ lương với tổng số tiền 30,5 triệu 

đồng… Đối với các đoàn viên, công nhân lao động quê xa về quê ăn tết, chỉ đạo 

Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh, các công đoàn cơ sở tổ chức Chương trình 

“Đồng hành cùng công nhân lao động quê xa về quê ăn tết”, bố trí 46 chuyến xe 

đưa trên 2.200 công nhân lao động xa quê (Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, 

Hà Giang…) về quê ăn tết. 

Nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các đối tác ký phối hợp với 

Liên đoàn Lao động tỉnh, với các cấp công đoàn thực hiện Chương trình phúc 

lợi cho đoàn viên công đoàn, người lao động đã tặng hàng nghìn suất quà bằng 

tiền hoặc hiện vật trị giá từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng cho CNLĐ, tổng số 

tiền trên 1,5 tỷ đồng. Có trên 30.000 đoàn viên công đoàn, người lao động được 

mua các sản phẩm ưu đãi giảm giá của các đối tác, giá trị hưởng lợi trên 2,16 tỷ đồng.  

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt các hoạt động chăm lo 

cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. 

Các cấp Công đoàn tỉnh Bắc Giang đã chủ động, đổi mới, linh hoạt trong hoạt 

động chăm lo, tạo sự lan tỏa trong đoàn viên, người lao động về sự quan tâm, 

động viên kịp thời của tổ chức Công đoàn, của Đảng, Nhà nước đến người lao 

động mỗi dịp tết đến, xuân về; qua đó, khích lệ đoàn viên, người lao động hăng 

hái thi đua lao động sản suất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; đồng 

thời tạo sự tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn, với cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

3. Tình hình quan hệ lao động  

Các cấp công đoàn đã tích cực giám sát người sử dụng lao động việc thực 

hiện trả tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp cho người lao động trong dịp Tết 

Nguyên đán năm 2024; kế hoạch tăng ca, làm thêm giờ và việc chi trả chế độ 
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tiền lương làm việc trong những ngày nghỉ tết. Do đó, tình hình quan hệ lao 

động trong các doanh nghiệp ổn định, không xảy ra ngừng việc tập thể trên địa 

bàn tỉnh. 

4. Tình hình nghỉ Tết của công nhân lao động 

Đa số các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ tết 07 ngày theo quy định, 

từ ngày 08/02/2024 đến 14/02/2024 (tức 29/12/2023 đến ngày 05/01/2024 âm 

lịch), cụ thể là các doanh nghiệp thuộc địa bàn các Khu công nghiệp tỉnh, huyện 

Yên Dũng, ngành Xây dựng, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; một 

số doanh nghiệp cho CNLĐ nghỉ từ ngày 06, 07/02/2024 đến ngày 15/02/2024 

thuộc huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang, Lục Ngạn, thành phố Bắc Giang 

và Công đoàn ngành Công Thương).  

Đặc biệt có 12 doanh nghiệp cho CNLĐ nghỉ sớm, nghỉ dài từ 10-13 ngày, 

cụ thể:  

+ 04 doanh nghiệp cho CNLĐ nghỉ sớm từ ngày 01, 03/02/2024 đến ngày 

14/02/2024 (Công ty Cổ phần Casablanca Tân Dĩnh, Công ty TNHH An Lâm, 

Công ty Cổ phần Gỗ Thành Công Vina, huyện Lạng Giang; Công ty TNHH Sji 

Tech, Khu công nghiệp);  

+ 08 doanh nghiệp cho CNLĐ nghỉ dài từ ngày 05/02/2024 đến 18/02/2024 

(Công ty TNHH One Chang Vina, Công ty TNHH MTV Quốc tế Việt Pan 

Pacific, thành phố Bắc Giang; Công ty CP Thời trang Hà Thanh, Công ty CP 

may xuất khẩu Hà Phong, Công ty TNHH MTV Việt Pan Pacific World, Công 

ty TNHH KD Sports Việt Nam, huyện Hiệp Hòa; Công ty Cổ phần may xuất 

khẩu Hà Bắc, Công ty TNHH Luxshare Ict VN, Khu công nghiệp). 

5. Số công nhân lao động ở lại các khu nhà trọ dịp Tết Nguyên đán 

Có 804 công nhân lao động ở lại các khu nhà trọ để lao động sản xuất trong 

kỳ nghỉ Tết (trong đó: Khu nhà trọ thành phố Bắc Giang 72 CNLĐ, Khu nhà trọ 

huyện Yên Dũng 105 CNLĐ, Khu nhà trọ thị xã Việt Yên 627 CNLĐ). 

6. Doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 

Có 20 doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ và hoạt động sản xuất trong dịp 

nghỉ Tết Nguyên đán, trong đó: thành phố 01 doanh nghiệp (Công ty CP Quản 

lý công trình đô thị Bắc Giang có 172 CNLĐ); huyện Tân Yên 01 doanh nghiệp 

(Công ty CP ĐTTM King Han - Sản xuất gạch tuy nen có 70 CNLĐ); huyện 

Yên Dũng 01 doanh nghiệp (Công ty TNHH gạch ngói Trí Yên có 08 CNLĐ); 

huyện Yên Thế 01 doanh nghiệp (Bệnh viện Đa khoa Bố Hạ có 50 người lao 

động); ngành Công Thương 01 doanh nghiệp (Nhà máy giấy Xương Giang 

thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu Bắc Giang có 320 CNLĐ); ngành Xây dựng 

01 doanh nghiệp (Công ty CP nước sạch Bắc Giang có 105 CNLĐ); Khu công 

nghiệp có 06 doanh nghiệp (Công ty TNHH JA Sorlar, Công ty TNHH Vina 

solar - làm việc xuyên tết; Công ty TNHH Si Flex, Công ty TNHH CSG 

LOBAL VINA, Công ty TNHH Seojin, Công ty Hosiden Việt Nam - làm việc từ 

mùng 03 tết, với tổng số 5.500 CNLĐ); ngành Nông nghiệp và PTNT trực sản 

xuất 08 doanh nghiệp. Tổng số đoàn viên, CNLĐ ở lại trực, lao động sản xuất 
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6.225 người; trong những ngày làm việc người lao động được doanh nghiệp trả 

từ 300%-400% lương. 

Hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngày 15/02/2024 (tức ngày 06/01/2024 âm 

lịch), có 88% công nhân lao động trở lại làm việc (do có 08 doanh nghiệp cho 

CNLĐ nghỉ tết dài từ ngày 05/02/2024 đến hết ngày 18/02/2024); đến ngày 

19/02/2024 (tức ngày 10/01/2024 âm lịch), 100% doanh nghiệp hoạt động và 

công nhân lao động trở lại làm việc bình thường. 

Trên đây là Báo cáo tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho 

đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của 

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang./. 

 
Nơi nhận: 
- Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (để b/c); 

- Ban QHLĐ, Ban CSPL, Văn phòng Tổng LĐLĐ VN; 
- Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh (để b/c); 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
UBMTQ tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; 
- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 
- Các Ban, Văn phòng LĐLĐ tỉnh; 
- LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã; các công đoàn 
ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn Các 
khu công nghiệp tỉnh; 
- Lưu: VT, Ban CSPL&QHLĐ. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Cảnh 

 



 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM               

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG              

                     PHỤ LỤC 1 

KẾT QUẢ CHĂM LO TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024 
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-LĐLĐ ngày       /02/2024 của BTV LĐLĐ tỉnh Bắc Giang) 

                      

TT 
Đơn 

vị 

Số lượng 

ĐV, NLĐ 

Tổng số 

tiền hỗ 

trợ  

(1.000đ) 

Trong đó 

Phân bổ nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động chăm lo  
Quà là Tiền 

mặt 

Quà là hiện 

vật 

Vé xe/tàu/ 

máy bay 

Bố trí xe về quê 

đón tết 

Trao 

tặng Mái 

ấm công 

đoàn 

Các hoạt 

động khác 

Tổng 

số 

đoàn 

viên & 

NLĐ 

(Người) 

Tổng 

số 

ĐV&

NLĐ 

được 

thụ 

hưởn

g từ 

các 

hoạt 

động  

(lượt 

người) 

Số tiền 

(1.000đ) 

Số 

người 

(lượt 

người) 

Số tiền 

(1.000đ) 

Số 

người 

(lượt 

người) 

Số tiền 

(1.000

đ) 

Số 

người 

(lượt 

người) 

Số 

chu

yến 

Số 

tiền 

(1.000

đ) 

Số 

người 

(lượt 

người) 

Số 

căn 

Số 

tiền 

(1.000

đ) 

Số 

tiền 

(1.000

đ) 

Số 

người 

(lượt 

người) 

Công đoàn cơ sở  
Công đoàn cấp 

trên cơ sở  

LĐLĐ tỉnh, 

thành phố, CĐ 

ngành TW, CĐ 

Tổng Công ty 

Kinh phí cấp 

trên cấp 

(LĐLĐ Tỉnh, 

TP, CĐ 

Nghành TW, 

CĐ Tổng 

Công ty tổng 
hợp chung 

của các cấp) 

Quỹ hoạt 

động 

thường 

xuyên 

(1.000đ) 

Huy 

động, tài 

trợ, xã 

hội hóa 

(1.000đ) 

Kinh phí 

Công 

đoàn 

(1.000đ) 

Huy 

động, tài 

trợ, xã 

hội hóa 

(1.000đ) 

Kinh phí 

Công 

đoàn 

(1.000đ) 

Huy 

động, tài 

trợ, xã 

hội hóa 

(1.000đ) 

Công 

đoàn 

cấp 

trên 

cấp bù 

(1.000

đ) 

Tổng 

Liên 

đoàn 

cấp 

(1.000

đ) 

1 1816 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Tổng cộng 324.164 261.841 152.692.000 112.492.000 15.5191 31.924.000 76.952 500.000 1.000 46 824.000 2.280 12 405.000 6.547.000 26.418 128.153.790 2.679.210 4.236.700 1.137.300 14.329.000 1.246.000 0 910.000 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM          

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG          

        

PHỤ LỤC 2 
    

 KẾT QUẢ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH "TẾT SUM VẦY" NĂM 2024 
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-LĐLĐ ngày       /02/2024 của BTV LĐLĐ tỉnh Bắc Giang) 

STT Quy mô tổ chức 

Số Chương 

trình 

(người) 

Số người 

tham dự 

(người) 

Số  người 

được tặng 

quà 

(người) 

Tổng số tiền 

(nghìn đồng) 

Trong đó 

Hỗ trợ của địa phương, đơn vị 

Hỗ trợ bằng 

hiện vật 

(người/suất) 

Số tiền 

(nghìn 

đồng)  

 Hỗ trợ bằng 

tiền 

(người/suất) 

Số tiền (nghìn 

đồng) 

1 Cấp tỉnh và tương đương 1 20.000 8.000 14.329.000 900 716.000 2.400 1.600.000 

2 Cấp huyện và tương đương 14 63.579 6.384 4.236.700 1.791 537.300 1.200 600.000 

3 Cấp cơ sở 521 198.262 247.457 134.126.300 3.900 1.019.210 30.000 1.500.000 

Tổng cộng 536 281.841 261.841 152.692.000 6.591 2.272.510 33.600 3.700.000 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM     

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG     

      PHỤ LỤC 3 

 TÌNH HÌNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC ngày        /02/2024 của BTV LĐLĐ tỉnh Bắc Giang) 

I. Tiền lương, tiền thưởng  

TT Nội dung Đơn vị tính Cao nhất Thấp nhất Trung bình   

1 

Tiền lương năm 2023         

DN nhà nước đồng 32.500.000 3.670.000 10.000.000   

DN FDI đồng 149.100.000 3.670.000 7.900.000   

DN ngoài Nhà nước đồng 63.000.000 3.670.000 8.300.000   

2 

Tiền thưởng Tết Dương lịch 2024         

DN nhà nước đồng  6.000.000  300.000  2.500.000   

DN FDI đồng 8.000.000 300.000 2.000.000   

DN ngoài Nhà nước đồng 52.250.000 100.000 1.300.000   

3 

Tiền thưởng Tết Nguyên đán 2024 23.000.000 100.000 1.000.000   

DN nhà nước đồng 18.300.000 300.000 5.100.000   

DN FDI đồng 146.000.000 100.000 5.300.000   

DN ngoài Nhà nước đồng 63.000.000 300.000 6.680.000   
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II. Tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể 

 

 

TT Tên doanh nghiệp Loại hình DN 
Số NLĐ tham 

gia 

Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Nguyên 

nhân 

Kết quả giải 

quyết 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2               

III. Doanh nghiệp nợ lương, BHXH    

TT Tên doanh nghiệp Loại hình DN 
Số LĐ bị nợ 

lương 

Số tiền nợ (đồng)   

Lương BHXH   

1 0 0 0 0 0   

2             

IV. Doanh nghiệp có chủ bỏ trốn    

TT Tên doanh nghiệp Loại hình DN 
Thời điểm chủ 

bỏ trốn 

Số tiền nợ (đồng) 

Kết quả giải 

quyết Lương BHXH 
Các khoản 

khác 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2               
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